
HOÀNG HẢI ĐÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN ÔTÔ 17C

CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.00.014/03/98AnhPhạm Đức04651610911

7.67.07.710.001/05/95AnNguyễn Lâm04651711882

5.84.07.010.013/12/99AnhHồ Công04651711893

7.88.07.010.003/02/99AnhLê Duy04651711904

6.86.07.010.014/06/98AnhMai Thanh Nhật04651711915

4.42.06.010.005/09/99ÁnhPhạm Nguyễn Minh04651711956

5.84.07.010.020/10/97BảoDương Phi04651711967

5.95.06.77.019/02/99BảoNguyễn Hoàng04651711978

6.56.07.07.027/07/99BắcLê Hoài04651711999

6.16.06.07.013/02/97ChungKhằm Hoài046517120210

7.07.07.07.015/04/99CườngCao Chí046517120311

6.45.07.310.001/06/97DuyĐặng Nguyễn Minh046517120612

6.86.07.010.020/08/99DươngNguyễn Thành046517120913

6.35.07.010.016/08/99DưỡngVũ Văn046517121014

7.37.07.010.027/11/99ĐiềnNguyễn Đông046517121215

6.67.06.07.020/06/98ĐứcLê Hồng046517121316

3.00.06.35.023/10/98GiangNguyễn Hoàng046517121417

8.18.07.710.019/11/99GiangVõ Đặng Hoàng046517121518

6.45.07.310.005/04/1998HảiLê Thanh046517121819

6.86.07.010.031/07/99HiếuNguyễn Minh046517122020

6.45.07.310.016/06/98HiệpPhạm Văn046517122321

0.00.00.00.011/11/99HuyTrần Quốc046517122722

7.67.07.710.011/06/98KhangPhạm Duy046517122823

5.44.07.35.002/01/99KiệtĐặng Anh046517123024

6.25.07.76.005/07/99KrôngY Thông046517123125

6.96.07.310.029/08/99LậpNguyễn Công046517123226

5.04.06.06.003/03/98LongLương Bảo046517123427

6.96.08.07.027/03/99MinhĐặng Quang046517123728

7.26.08.010.002/08/99MinhNguyễn Hoàng046517123829

6.65.07.710.015/11/98MinhTrần Công046517123930

4.11.07.37.012/06/99NamHồ Lê Hoài046517124031

7.58.06.310.027/10/99NamLê Hoài046517124132

4.12.06.36.015/02/99NguyênNguyễn Phan Trung046517124233
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CẦN
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6.86.07.010.030/11/99NhiênLê Anh046517124434

6.65.07.710.008/08/98PhátTrần Kiện046517124735

5.44.06.77.023/11/99PhípTrần Hoàng Sa046517124836

4.84.05.75.021/11/99PhongDương Nguyễn Thế046517124937

6.86.07.010.019/04/99PhongTrần Hoài046517125138

6.56.07.07.006/09/98PhúTrần Văn046517125239

6.25.06.710.028/05/1999PhúcNguyễn Hoàng046517125340

6.56.07.07.012/01/99PhụngTrương Hoàng046517125441

5.95.06.77.006/07/99PhướcNguyễn Văn046517125642

6.46.06.77.015/08/99SangTrương Hoàng046517125943

6.96.07.310.010/08/99TàiĐào Duy046517126244

8.28.08.010.008/01/99ThắngTrần Xuân046517127045

7.47.07.310.018/05/98TiếnNguyễn Minh046517127246

5.54.07.07.001/08/99TiếngLê Khắc Trung046517127347

7.78.06.710.029/01/99TrứHà Công046517127448

6.56.07.07.023/04/99TuấnNguyễn Minh046517127549

5.94.07.310.021/08/99TuấnNguyễn Văn046517127650

6.97.06.77.003/10/99ViệtNguyễn Ngọc046517127851

6.86.07.010.015/05/99VĩnhTrần Trung046517128152

H.Ghép -
CÐNÔTÔ16B0.00.00.00.008/06/98ĐạtNguyễn Minh046516110353

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

HOÀNG HẢI ĐÔNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 19 tháng 01 năm 2019

4(7.5%)4(7.5%)9(17%)25(47.2%)9(17%)2(3.8%)0(0%)53(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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